




UBND HUYỆN HẢI HẬU 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
Số: 312/QĐ-PGDĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hải Hậu, ngày 09 tháng 06 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh tăng, giảm dự toán NSNN năm 2025 

cho đơn vị trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hải Hậu  

 

 

 

 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;  

Căn cứ Quyết định số 05/2025/QĐ-UBND ngày 20/02/2025 của UBND huyện 

Hải Hậu ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hải Hậu; 

Căn cứ Quyết định số 9828/QĐ-UBND, 9829/QĐ-UBND ngày 17/12/2024 của 

UBND huyện Hải Hậu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2025 và Quy định tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 

2025 trên địa bàn huyện Hải Hậu; 

Căn cứ Quyết định số 882/QĐ-PGDĐT ngày 25/12/2024 của Phòng Giáo dục 

và Đào tạo về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2025, văn bản số 

879/BC-PGDĐT ngày 24/12/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo tình 

hình thu, chi ngân sách sự nghiệp ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2024 và dự toán 

thu, chi ngân sách sự nghiệp ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2025; 

Thực hiện công văn số 86/UBND-VP ngày 28/02/2025 của UBND tỉnh Nam 

Định về việc triển khai học bạ số; Căn cứ báo giá của nhà cung cấp dịch vụ và nhu 

cầu kinh phí để thực hiện triển khai học bạ số đối với các trường Tiểu học năm học 

2024-2025; 

Căn cứ công văn số 1835/STC-NS ngày 21/4/2025 của Sở Tài chính tỉnh Nam 

Định về việc hướng dẫn xử lý tài sản, tài chính, ngân sách nhà nước, đầu tư công; 

chứng từ, sổ sách kế toán khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô 

hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hải Hậu 

đến thời điểm kết thúc hoạt động của cấp huyện (dự kiến ngày 30/6/2025) 

Căn cứ Thông báo số 46/TB-TC ngày 09/06/2025 của Phòng Tài chính - Kế 

hoạch huyện về việc thẩm định dự toán điều chỉnh chi ngân sách năm 2025 ngành 

Giáo dục. 
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                    QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Điều chỉnh giảm Dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 của cơ quan 

Phòng Giáo dục và Đào tạo, tổng số tiền: 395.505.000 đồng. Cụ thể: 

- Chương 622, Khoản 085, Nguồn 12: 250.888.800 đồng. 

- Chương 622, Khoản 098, Nguồn 12: 144.616.200 đồng. 

Để bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 kinh phí thực hiện học bạ 

số đối với 34 trường Tiểu học, tổng số tiền: 395.505.000 đồng. 

(Danh sách chi tiết điều từng đơn vị theo biểu đính kèm). 

 Nguồn dự toán: Sự nghiệp giáo dục giao đầu năm. 

Điều 2. Căn cứ dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 được điều chỉnh, thủ 

trưởng đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước 

và các văn bản hướng dẫn thực hiện. 

Điều 3. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Kho bạc nhà nước huyện; 

- Đơn vị sử dụng ngân sách; 

- Lưu: VT; TC. 

 

TRƯỞNG PHÒNG 

 
 
 
 
 

Vũ Thế Hưng 

 



Đvt:  đồng

STT Tên trường Mã QHNS Số học sinh năm 
học 2024-2025

Kinh phí học bạ số
 (15.000 đồng/Học 

sinh/năm)
TỔNG CỘNG                     395,505,000 

Nguồn kinh phí không thực hiện tự 
chủ ( Mã nguồn 12)                     395,505,000 

1 Trường Tiểu học Hải An 1107981 797                           11,955,000                     
2 Trường Tiểu học Hải Anh 1107982 1,301                        19,515,000                     
3 Trường Tiểu học Hải Bắc 1107985 529                           7,935,000                       
4 Trường Tiểu học TT Cồn 1102673 809                           12,135,000                     
5 Trường Tiểu học Hải Cường 1107986 540                           8,100,000                       
6 Trường Tiểu học Hải Châu 1107987 528                           7,920,000                       
7 Trường Tiểu học Hải Chính 1107988 562                           8,430,000                       
8 Trường Tiểu học Hải Đông 1102686 742                           11,130,000                     
9 Trường Tiểu học Hải Đường 1107989 1,168                        17,520,000                     

10 Trường Tiểu học Hải Giang 1107991 470                           7,050,000                       
11 Trường Tiểu học Hải Hà 1107992 569                           8,535,000                       
12 Trường Tiểu học Hải Hoà 1102688 766                           11,490,000                     
13 Trường Tiểu học Hải Hưng 1102690 1,029                        15,435,000                     
14 Trường Tiểu học Hải Long 1107993 615                           9,225,000                       
15 Trường Tiểu học Hải Lộc 1107994 495                           7,425,000                       
16 Trường Tiểu học Hải Lý 1102691 1,148                        17,220,000                     
17 Trường Tiểu học Hải Nam 1103983 627                           9,405,000                       
18 Trường Tiểu học Hải Ninh 1107996 529                           7,935,000                       
19 Trường Tiểu học Hải Minh 1107995 1,958                        29,370,000                     
20 Trường Tiểu học Hải Phong 1107997 529                           7,935,000                       
21 Trường Tiểu học Hải Phúc 1107998 562                           8,430,000                       
22 Trường Tiểu học Hải Phú 1102677 775                           11,625,000                     
23 Trường Tiểu học Hải Phương 1102678 715                           10,725,000                     
24 Trường Tiểu học Hải Quang 1107999 533                           7,995,000                       
25 Trường Tiểu học Hải Sơn 1108000 519                           7,785,000                       
26 Trường Tiểu học Hải Tân 1108001 528                           7,920,000                       
27 Trường Tiểu học Hải Tây 1108003 626                           9,390,000                       
28 Trường Tiểu học Hải Thanh 1108005 503                           7,545,000                       
29 Trường Tiểu học TT Thịnh long 1102679 1,366                        20,490,000                     
30 Trường Tiểu học Hải Trung 1102681 1,043                        15,645,000                     
31 Trường Tiểu học Hải Triều 1108008 569                           8,535,000                       
32 Trường Tiểu học Hải Vân 1102684 1,172                        17,580,000                     
33 Trường Tiểu học Hải Xuân 1102685 989                           14,835,000                     
34 Trường Tiểu học Yên Định 1108009 756                           11,340,000                     

UBND HUYỆN HẢI HẬU
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH CẤP BỔ SUNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025
 KINH PHÍ THỰC HIỆN HỌC BẠ SỐ 

CẤP TIỂU HỌC 
( Kèm theo Quyết định số 312/QĐ-PGDĐT ngày 09/06/2025 của Phòng Giáo dục và Đào tạo)


